
                     Phụ lục II

      BẢNG MÔ TẢ DANH MỤC 11 MẶT HÀNG VẬT TƯ  Y TẾ VÀ HÓA CHẤT Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số:       /BV-KD ngày      /4/2024 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)

STT Danh mục Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn
Số lượng/ 

Khối 
lượng

Đơn vị 
tính

Địa điểm cung cấp Thời gian giao hàng dự kiến

1 Cồn 700 Thành phần: ethanol, nồng độ 70%.Chai: 1 lít 20 Chai Bệnh viện ĐKKV Bồng 
Sơn

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận được đơn hàng

2 Cồn 900 Thành phần: ethanol, nồng độ 90%.Chai: 1 lít 40 Chai Bệnh viện ĐKKV Bồng 
Sơn

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận được đơn hàng

3 Cồn 99,50 Thành phần: ethanol, nồng độ 99,5%.Chai: 1 
lít 40 Chai Bệnh viện ĐKKV Bồng 

Sơn

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận được đơn hàng

4 Hoá chất nhuộm 
Hematoxylin

D ù ng  đ ể  nhu ộ m  h ạ t  nh â n  trong  t ế  b à o 
học.Thành phần:
Hematoxylin:  Haematoxylin  C.I.  No.  75  290 
0.5%;  Aluminium  Sulphate  6%;  Ethylene 
glycol 15%. Dạng lỏng sử dụng trục tiếp.
Bảo quản ở 15-30ºC và tránh ánh sáng
Kiểm soát chất lượng được xác định bởi CLSI.
Kết quả:Hạt nhân: xanh tím
Tế bào chất ưa axit: hơi đỏ
Tế bào chất ưa bazơ: xanh lam
Tế bào chất sừng hóa: màu cam

4.000 Ml Bệnh viện ĐKKV Bồng 
Sơn

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận được đơn hàng
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Địa điểm cung cấp Thời gian giao hàng dự kiến

5 Dung dịch Acid Alcohol Thành phần: Acid Alcohol 4.000 Ml Bệnh viện ĐKKV Bồng 
Sơn

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận được đơn hàng

6 Hoá chất nhuộm OG-6

Nhu ộ m t ế  b à o  ch ấ t  trong  mô  t ế  b à o  h ọ c. 
Thành phần: Orange G-6 0.25%, ethanol 90%. 
Dạng lỏng sử dụng trực tiếp.
 Bảo quản ở 15-30ºC và tránh ánh sáng

4.000 Ml Bệnh viện ĐKKV Bồng 
Sơn

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận được đơn hàng

7 Hoá chất nhuộm EA 50

Dùng để nhuộm  nhuộm tế bào chất trong mô 
h ọ c.Th à nh  ph ầ n  EA-50:  eosin  0.25%,  light 
green  0.05%;  ethanol  80%;  methanol  10%. 
Dạng lỏng sử dụng trực tiếp.
 Thuốc thử được bảo quản ở 15-30ºC

4.000 Ml Bệnh viện ĐKKV Bồng 
Sơn

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận được đơn hàng

8 Thuốc nhuộm Xylene

Thông số kỹ thuật:
Phạm vi phá hủy: 137 - 143ºC
Điểm chớp cháy: > 22ºC
Độ axit: <0,010 g KOH/Kg
Nồng độ benzen: < 100 ppm
Nồng độ dung môi không thơm: < 4%v
Mật  độ tương đố i  (15,5  CC):  0,862  -  0,875 
kg/dm3
Bảo quản tại: Nhiệt độ phòng (15-30ºC)

5.000 Ml Bệnh viện ĐKKV Bồng 
Sơn

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận được đơn hàng

9 Dầu soi kính hiển vi
Thông số kỹ thuật: nD = 1.477 - 1.481 (20ºC); 
Bảo quản tại: Nhiệt độ phòng (15-30ºC). Chai 
100ml

8 Chai Bệnh viện ĐKKV Bồng 
Sơn

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận được đơn hàng
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Địa điểm cung cấp Thời gian giao hàng dự kiến

10 Que lấy mẫu bệnh phẩm

Que xét nghiệm Spatula. Bề mặt nhẵn bóng. 
Dùng một lần.Được làm từ gỗ chất lượng cao.
Khử trùng bằng khí ethylene oxide. 2.000 Cái Bệnh viện ĐKKV Bồng 

Sơn

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận được đơn hàng

11 Lamen Kích thước: 22 x 22mm. Thủy tinh trong suốt 10 Hộp Bệnh viện ĐKKV Bồng 
Sơn

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận được đơn hàng

Tổng cộng: 11 mặt hàng.
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